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ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH TỔN THƯƠNG TRÊN PHIM CẮT LỚP VI TÍNH

SỌ NÃO Ở BỆNH NHÂN CHẢY MÁU CẦU NÃO NGUYÊN PHÁT

Mai Duy Tôn*, Nguyễn Trọng Hưng**
TÓM TẮT

Mục tiêu: Các hình thái tổn thương và mức độ chảy máu cầu não nguyên phát trên phim chụp cắt lớp vi tính sọ não có vai trò rất quan trọng trong tiên lượng, trong đó có phân mức độ chảy máu theo điểm Chung và Park. Vì vậy chúng tôi tiến hành nghiên cứu: Đặc điểm hình ảnh tổn thương trên phim cắt lớp vi tính sọ não ở bệnh nhân chảy máu cầu não. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiến cứu, mô tả 61 bệnh nhân được chẩn đoán chảy máu cầu não dựa trên hình ảnh chụp cắt lớp vi tính sọ não không cản quang tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện Bạch mai từ tháng 8 năm 2014 đến tháng 6 năm 2015. Kết quả: Chung và Park độ I có 47,5%; độ II có 23%; độ III có 16,4% và độ IV có 13,1%. Đường kính ngang khối máu tụ trên 2 cm là 70,5%. Giãn não thất là 62,3%; chảy máu não thất là 49,2%. Độ I và II thường gặp khối máu tụ trên 2 cm với tỷ lệ lần lượt là 96,6% và 71,4%. Độ I thường có giãn não thất và chảy máu não thất kèm theo với tỷ lệ lần lượt là 96,6% và 93,1%. Kết luận: Chảy máu cầu não thường gặp mức độ nặng và mức độ nặng liên quan đến đường kính khối máu tụ trên 2 cm, giãn não thất và chảy máu não thất. 

Từ khóa: chảy máu cầu não, phân độ Chung và Park, cắt lớp vi tính sọ não.

SUMMARY

IMAGE FEATURES ON BRAIN COMPUTED TOMOGRAPHY IN PATIENTS WITH PONTINE HAEMORRHAGE

Purpose: The lesion characteristics and  severity of primary pontine hemorrhage on brain computed tomography play an important role in prognosis based on hematoma grading scale following the classification of Chung and Park. Therefore, we conducted the discriptive study to assess the image features on brain computed tomography in Patients With primary pontine haemorrhage. Subjects and Methods: A prospective, discriptive study included 61 patients diagnose  with a primary pontine haemorrhage based on a non-contrast CT scan of the brain at Bach Mai Emergency Department from August 2014 to June 2015. Results: The rate of Chung and Park type I accounted for 47,5%; type II was 23%; type III was 16,4% and type IV was 13,1%. The rate of  patients with hematoma diameter greater than 2 cm was 70,5%, ventricular extension was 62,3%, ventricular haemorrhage was 49,2%. CT imaging of type I and type II grade often has hematoma diameter of more than 2 cm, accounted for 96,6% and 71,4%, respectively. Type I grade accompanied by ventricular dilatation and ventricular haemorrhage, encountered in 96,6% và 93,1% of patients respectively. Conclusion:  Primary pontine haemorrhage often severe, the severity grading  was related to the hematoma diameter of more than 2 cm, ventricular extension and heamorrhage. 
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